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MỤC LỤC • • 
Trang 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

/V /V 

UY BAN NHAN DAN THANH PHO 

27-6-2025- Quyết định số 3251/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục 
hành chính nôi bô trong hệ thống hành chính nhà nước 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và 
Môi trường. 

Đăng từ Công báo số 80+81 đến số 84 + 85 



Ký bời: TRUNG TÀM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHÔ 
Email: ttttdttpMtphcm.gov.vn 
Cơ quan: VAN PHÒNQ ỦY BAN NHẢN DÃN. ỦY 
BAN NHẢN DÃN THÀNH PHÔ Hô CHÍ MINH 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3251/QĐ-UBND Thành phổ Hồ Chỉ Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
Ve việc công bố thủ tục hành chính nội bộ 

trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Theo đề nghị của Giám đổc Sở Nồng nghiệp 2à Mồi trường tại Tờ trình sổ 
2800/TTr-SNNMT-VP ngày 17 tháng 6 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyêt định này 83 thủ tục hành chính nôi bô trong 
hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp 
và Môi trường. 

Danh mục và nôi dung chi tiêt của thủ tục hành chính nôi bô được đăng tải trên 
Cổng thông tin điện tử của ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ 
https://hochiminhcity.gov.vn/chinhquyen (CÔNG BỒ TTHC, THỦ TỤC HÀNH 
CHÍNH, TTHC nôi bô). 

Điều 2. Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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Bãi bỏ nội dung công bố cho các thủ tục tại: 

- Quyết định số 5837/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2024 của Chủ tịch ủy 
ban nhân dân Thành phố ve công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành 
chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Quyết định số 5916/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2024 của Chủ tịch ủy 
ban nhân dân Thành phố ve công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành 
chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triên 
nông thôn; 

- Quyết định số 5961/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2024 của Chủ tịch ủy 
ban nhân dân Thành phố ve công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành 
chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triên 
nông thôn; 

- Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2025 của Chủ tịch ủy 
ban nhân dân Thành phố ve công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành 
chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triên 
nông thôn. 

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám 
đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI Bộ 
TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC PHẠM VI 

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 325I/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2025 

của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố) 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiên 

1. 

Trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh, 
thẩm định, quyết định, phê duyệt kế 
hoạch sử dụng đất của thành phố trực 
thuộc trung ương 

Đất đai 
Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

2. 
Trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh, thẩm 
định, quyết định phê duyệt quy hoạch 
sử dụng đất cấp huyện 

Đất đai 
Sở Nông nghiệp và 

Môi trường/ 
UBND cấp huyện 

3. 
Trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh, thẩm 
định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 
hàng năm cấp huyện 

Đất đai 
Sở Nông nghiệp và 

Môi trường/ 
UBND cấp huyện 

4. Di dời, phá dỡ công trình hạ tầng đo đạc Đo đạc bản đồ Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 

5. Lưu trữ thông tin, dữ liệu, sản phẩm 
đo đạc và bản đồ Đo đạc bản đồ Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

6. Tiêu hủy thông tin, dữ liệu, sản phẩm 
đo đạc và bản đồ Đo đạc bản đồ Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

7. 

Phê duyệt kế hoạch điều tra, thu thập, 
cập nhật thông tin, dữ liệu tài nguyên 
và môi trường và thu thập, cập nhật 
thông tin mô tả về thông tin, dữ liệu 
tài nguyên và môi trường 

Tổng hợp Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 

8. Thủ tục phê duyệt, điều chỉnh chức 
năng nguồn nước mặt nội tỉnh 

Tài nguyên 
nước 

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 

9. Thủ tục lập Danh mục nguồn nước 
phải lập hành lang bảo vệ nguồn nước 

Tài nguyên 
nước 

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 

10. Thủ tục điều chỉnh Danh mục nguồn 
nước phải lập hành lang bảo vệ nguồn 

Tài nguyên 
nước 

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 
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STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiên 
nước hoặc Điều chỉnh phạm vi hành 
lang bảo vê nguồn nước 

11. Thủ tục phê duyêt, công bố dòng chảy 
tối thiểu trên sông, suối nôi tỉnh 

Tài nguyên 
nước 

Sở Nông nghiêp và 
Môi trường 

12. Thủ tục điều chỉnh dòng chảy tối thiểu 
trên sông, suối nôi tỉnh 

Tài nguyên 
nước 

Sở Nông nghiêp và 
Môi trường 

13. 

Thủ tục phê duyêt vùng bảo hô vê sinh 
khu vực lấy nước sinh hoạt đối với 
công trình nam trên địa bàn 01 tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương 

Tài nguyên 
nước 

Sở Nông nghiêp và 
Môi trường 

14. Thủ tục phê duyêt kế hoạch bảo vê 
nước dưới đất 

Tài nguyên 
nước 

Sở Nông nghiêp và 
Môi trường 

15. Thủ tục điều chỉnh kế hoạch bảo vê 
nước dưới đất 

Tài nguyên 
nước 

Sở Nông nghiêp và 
Môi trường 

16. 
Thủ tục phê duyêt, điều chỉnh Danh 
mục vùng cấm, vùng hạn chế khai 
thác nước dưới đất 

Tài nguyên 
nước 

Sở Nông nghiêp và 
Môi trường 

17. 

Thủ tục lập danh mục các đập, hồ 
chứa trên sông, suối phải xây dựng 
quy chế phối hợp vận hành thuộc địa 
bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương 

Tài nguyên 
nước 

Sở Nông nghiêp và 
Môi trường 

18. 

Thủ tục lập danh mục các đập, hồ 
chứa trên sông, suối phải xây dựng 
quy chế phối hợp vận hành thuộc 
phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương trở lên 

Tài nguyên 
nước 

Sở Nông nghiêp và 
Môi trường 

19. 

Thủ tục phê duyêt quy chế phối hợp 
vận hành giữa các đập, hồ chứa trên 
sông, suối thuộc địa bàn 01 tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương 

Tài nguyên 
nước 

Sở Nông nghiêp và 
Môi trường 

20. 

Thủ tục phê duyêt quy chế phối hợp 
vận hành giữa các đập, hồ chứa trên 
sông, suối thuộc phạm vi từ hai tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương trở lên 

Tài nguyên 
nước 

Sở Nông nghiêp và 
Môi trường 

21. Thủ tục lập danh mục hồ, ao, đầm, phá 
nội tỉnh không được san lấp 

Tài nguyên 
nước 

Sở Nông nghiêp và 
Môi trường 
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STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiên 

22. Thủ tục điều chỉnh danh mục hồ, ao, 
đầm, phá nôi tỉnh không được san lấp 

Tài nguyên 
nước 

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 

23. 

Thủ tục xây dựng các chương trình 
nghiên cứu khoa học, phát triển công 
nghệ phục vụ quản lý, bảo vệ, điều 
hòa, phân phối, phục hồi, phát triển, 
khai thác, sử dụng tài nguyên nước, 
phòng, chống và khắc phục tác hại do 
nước gây ra 

Tài nguyên 
nước 

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 

24. 

Thủ tục xây dựng kế hoạch, tổ chức 
thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên 
nước trên địa bàn thuộc phạm vi 
quản lý 

Tài nguyên 
nước 

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 

25. 
Thủ tục lập kế hoạch khai thác, sử 
dụng tài nguyên nước phù hợp với 
kịch bản nguồn nước 

Tài nguyên 
nước 

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 

26. 

Lập dự toán chi ngân sách hỗ trợ để 
nâng cấp, cải tạo các hạng mục công 
trình cho địa phương nơi có khoáng 
sản được khai thác 

Địa chất và 
Khoáng sản 

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 

27. 
Phê duyệt Phương án bảo vệ 
khoáng sản chưa khai thác trên địa 
bàn địa phương 

Địa chất và 
Khoáng sản 

Sở Nông nghiệp 
và Môi trường 

28. 
Khoanh định khu vực cấm hoạt động 
khoáng sản, khu vực tạm thời cấm 
hoạt động khoáng sản 

Địa chất và 
Khoáng sản 

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 

29. 

Khoanh định khu vực không đấu giá 
quyền khai thác khoáng sản thuộc 
thẩm quyền cấp phép của ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh 

Địa chất và 
Khoáng sản 

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 

30. Thủ tục lập, quản lý hồ sơ tài nguyên 
hải đảo. 

Biển và Hải 
đảo 

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 

31. Lập, điều chỉnh ranh giới hành lang 
bảo vệ bờ biển 

Biển và Hải 
đảo 

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 

32. 
Ban hành mức thu tiền sử dụng khu 
vực biển cụ thể đối với từng nhóm hoạt 
động sử dụng khu vực biển trên địa bàn 

Biển và Hải 
đảo 

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 
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STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiên 
tỉnh thuộc thâm quyên giao khu vực 
biển của ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

33. 
Cung cấp dữ liệu tài nguyên môi 
trường biển và hải đảo để xây dựng 
CSDL của Bộ, ngành, địa phương 

Biển và Hải 
đảo 

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 

34. Công bố dịch hại thực vật thuộc thâm 
quyên của ủy ban nhân dân Thành phố Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

35. 
Công bố hết dịch hại thực vật thuộc 
thâm quyên của ủy ban nhân dân 
Thành phố 

Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 

36. Lập kế hoạch, đê án phát triển vùng 
sản xuất hàng hóa tập trung Trông trọt Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

37. 

Xác định, công bố vùng sản xuất trên 
vùng đất dốc, đất trũng, đất phèn, đất 
mặn, đất cát ven biển và đất có nguy 
cơ sa mạc hóa, hoang mạc hóa 

Trông trọt Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 

38. 
Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trông, 
vật nuôi trên đất trông lúa trên phạm 
vi toàn Thành phố 

Trông trọt Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 

39. 

Ban hành Danh mục loài cây trông 
thuộc các loại cây lâu năm được chứng 
nhận quyên sở hữu trên địa bàn 
Thành phố 

Trông trọt Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 

40. Phê duyệt Kế hoạch quản lý chất 
lượng môi trường không khí Môi trường Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

41. Phê duyệt đê án chi trả dịch vụ hệ sinh 
thái tự nhiên cấp tỉnh Môi trường Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

42. 

Xây dựng phương án xử lý, cải tạo và 
phục hôi môi trường đối với khu vực 
ô nhiễm môi trường đất do lịch sử để 
lại hoặc không xác định được tổ chức 
cá nhân gây ô nhiễm trên địa bàn 
Thành phố 

Môi trường Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 

43. 

Ban hành quyết định vê xác định vị 
trí, ranh giới của vùng bảo vệ nghiêm 
ngặt, vùng hạn chế phát thải trên địa 
bàn quản lý 

Môi trường Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 
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STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiên 

44. 

Ban hành quyết định về xác định vị trí, 
ranh giới của vùng bảo vệ nghiêm 
ngặt, vùng hạn chế phát thải trên địa 
bàn quản lý đã được xác định trong 
quy hoạch tỉnh trong kỳ quy hoạch 

Môi trường Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 

45. 

Lô trình thực hiện chuyển đổi loại 
hình sản xuât, kinh doanh, dịch vụ, đổi 
mới công nghệ, thực hiện các biện 
pháp bảo vệ môi trường khác đối với 
cơ sở, khu sản xuât, kinh doanh, dịch 
vụ đang hoạt đông trong vùng bảo vệ 
nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải 
đã được xác định trên địa bàn quản lý 

Môi trường Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 

46. 
Phê duyệt Kế hoạch triển khai dự án 
phát triển ngành nghề nông thôn từ 
nguồn vốn ngân sách địa phương 

Kinh tế hợp tác Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 

47. Thu hồi bang Công nhân nghề truyền 
thống, làng nghề, làng nghề truyền thống Kinh tế hợp tác Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

48. 
Quyết định công nhân kết quả đánh 
giá, câp Giây chứng nhân sản phẩm 
đạt 4 sao 

Kinh tế hợp tác Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 

49. Đề nghị đánh giá, phân hạng, công 
nhân sản phẩm OCOP câp quốc gia Kinh tế hợp tác Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

50. 
Quyết định đóng hoặc mở cửa rừng tự 
nhiên thuộc thẩm quyền của Chủ tịch 
ủy ban nhân dân Thành phố 

Lâm nghiệp và 
Kiểm lâm 

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 

51. Phê duyệt kế hoạch giao rừng, cho 
thuê rừng 

Lâm nghiệp và 
Kiểm lâm 

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 

52. 

Quyết định việc hỗ trợ kinh phí, vât tư 
và nguồn lực phòng chống dịch bệnh 
động vât trên cạn vượt quá khả năng 
của câp huyện 

Chăn nuôi và 
Thú y 

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 

53. 
Công bố dịch bệnh động vât trên cạn 
xảy ra từ 02 huyện trở lên trong phạm 
vi tỉnh 

Chăn nuôi và 
Thú y 

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 

54. 
Công bố hết dịch bệnh động vât trên 
cạn xảy ra từ 02 huyện trở lên trong 
phạm vi tỉnh 

Chăn nuôi và 
Thú y 

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 
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STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiên 

55. Công bố dịch bệnh đông vật thủy sản Chăn nuôi và 
Thú y 

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 

56. Công bố hết dịch bệnh đông vật 
thủy sản 

Chăn nuôi và 
Thú y 

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 

57. Phê duyệt kế hoạch phòng, chống dịch 
bệnh đông vật thủy sản 

Chăn nuôi và 
Thú y 

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 

58. Quyết định thành lập khu bảo tồn biển 
cấp tỉnh 

Thủy sản và 
Kiểm ngư 

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 

59. Quyết định điều chỉnh ranh giới, diện 
tích khu bảo tồn biển cấp tỉnh 

Thủy sản và 
Kiểm ngư 

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 

60. 
Phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch quan 
trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng 
thủy sản của địa phương 

Thủy sản và 
Kiểm ngư 

Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 

61. Phê duyệt Đề án cho thuê quyền khai 
thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi Thủy lợi Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

62. 

Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn 
mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới 
nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới 
kiểu mẫu 

Nông thôn mới Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 

63. 
Thu hồi Quyết định công nhận xã đạt 
chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới 
nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu 

Nông thôn mới Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 

64. 
Xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp từ địa chính viên hạng IV lên 
địa chính viên hạng III 

Tổ chức cán bô Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 

65. 
Xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp từ địa chính viên hạng III lên 
địa chính viên hạng II 

Tổ chức cán bô Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 

66. 

Xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp từ Điều tra viên tài nguyên môi 
trường hạng IV lên Điều tra viên tài 
nguyên môi trường hạng III 

Tổ chức cán bô Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 

67. 

Xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp từ Điều tra viên tài nguyên môi 
trường hạng III lên Điều tra viên tài 
nguyên môi trường hạng II 

Tổ chức cán bô Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 
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68. 

Xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp Dự báo viên khí tượng thủy 
văn hạng IV lên Dự báo viên khí 
tượng thủy văn hạng III 

Tổ chức cán bô Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 

69. 

Xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp Dự báo viên khí tượng thủy 
văn hạng III lên Dự báo viên khí 
tượng thủy văn hạng II 

Tổ chức cán bô Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 

70. 

Xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp Kiêm soát viên khí tượng thủy 
văn hạng IV lên Kiêm soát viên khí 
tượng thủy văn hạng III 

Tổ chức cán bô Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 

71. 

Xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp Kiêm soát viên khí tượng thủy 
văn hạng III l ên Kiêm soát viên khí 
tượng thủy văn hạng II 

Tổ chức cán bô Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 

72. 

Xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp Quan trắc viên tài nguyên môi 
trường hạng IV lên Quan trắc viên tài 
nguyên môi trường hạng III 

Tổ chức cán bô Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 

73. 

Xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp Quan trắc viên tài nguyên môi 
trường hạng III lên Quan trắc viên tài 
nguyên môi trường hạng II 

Tổ chức cán bô Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 

74. 
Xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp Đo đạc bản đô viên hạng IV 
lên Đo đạc bản đô viên hạng III 

Tổ chức cán bô Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 

75. 
Xét thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp Đo đạc bản đô viên hạng III 
lên Đo đạc bản đô viên hạng II 

Tổ chức cán bô Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 

76. 

Xét thăng hạng viên chức từ Kỹ thuật 
viên kiêm nghiệm cây trông hạng IV 
lên Kiêm nghiệm viên cây trông 
hạng III. 

Tổ chức cán bô Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 

77. 
Xét thăng hạng viên chức từ Kiêm 
nghiệm viên cây trông hạng III lên 
Kiêm nghiệm viên cây trông hạng II. 

Tổ chức cán bô Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 
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78. 
Xét thăng hạng viên chức từ Kỹ thuật 
viên kiểm nghiệm chăn nuôi hạng IV lên 
Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng III. 

Tổ chức cán bô Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 

79. 
Xét thăng hạng viên chức từ Kiểm 
nghiệm viên chăn nuôi hạng III lên 
Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng II. 

Tổ chức cán bô Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 

80. 
Xét thăng hạng viên chức từ Kỹ thuật 
viên khuyến nông hạng IV lên Khuyến 
nông viên hạng III. 

Tổ chức cán bô Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 

81. 
Xét thăng hạng viên chức từ Khuyến 
nông viên hạng III lên Khuyến nông 
viên hạng II. 

Tổ chức cán bô Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 

82. 
Xét thăng hạng viên chức từ Kỹ thuật 
viên quản lý bảo vệ rừng hạng IV lên 
Quản lý bảo vệ rừng viên hạng III. 

Tổ chức cán bô Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 

83. 
Xét thăng hạng viên chức từ Kỹ thuật 
viên quản lý bảo vệ rừng hạng III lên 
Quản lý bảo vệ rừng viên hạng II. 

Tổ chức cán bô Sở Nông nghiệp và 
Môi trường 
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THẺ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh, thẩm định, quyết định, phê duyệt kế 
hoạch sử dụng đất của thành phố trực thuộc trung ương 

a) Trình tự thực hiện 

Bước 1: Sở Nông nghiệp và Môi trường trình ủy ban nhân dân Thành phố thành 
lập Hôi đồng thẩm định, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất 05 năm của Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

Bước 2: Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định 
thành lập Hôi đồng, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ kế 
hoạch sử dụng đất, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất đến các thành viên của Hôi đồng 
thẩm định, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất của Thành phố để lấy ý kiến. 

Bước 3: Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, 
các thành viên Hôi đồng thẩm định, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất của Thành phố 
gửi ý kiến góp ý bằng văn bản đến Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

Bước 4: Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn lấy ý 
kiến góp ý, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tham mưu cho ủy ban 
nhân dân thành phố Thành phố tổ chức họp Hôi đồng thẩm định, điều chỉnh kế hoạch 
sử dụng đất của Thành phố. 

Bước 5: Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết 
quả thẩm định kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường hoàn chỉnh hồ sơ kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh kế 
hoạch sử dụng đất báo cáo ủy ban nhân dân Thành phố để trình Hôi đồng nhân dân 
Thành phố thông qua trước khi ủy ban nhân dân Thành phố trình Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt. 

Việc lấy ý kiến kế hoạch sử dụng đất Thành phố, điều chỉnh kế hoạch sử dụng 
đất Thành phố thực hiện theo quy định tại Điều 70 Luật Đất đai 2024. 

b) Cách thức thực hiện: Theo quy định tại Thông tư số 29/TT-BTNMT ngày 12 
tháng 12 năm 2024 của Bô trưởng Bô Tài nguyên và Môi trường (nay là Bô Nông 
nghiệp và Môi trường) quy định kỹ thuật về lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ 
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- Tờ trình của ủy ban nhân dân Thành phô; 

- Nghị quyết của Hôi đồng nhân dân Thành phô; 

- Báo cáo thuyết minh về kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất; 

- Hệ thông sơ đồ và dữ liệu kèm theo (dạng giấy hoặc dạng sô); 

- Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến Hôi đồng thẩm định; 

- Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch 
sử dụng đất của Thành phô Hồ Chí Minh. 

d) Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ ngày nhân đủ hồ sơ hợp lệ, đúng quy định. 

e) Đôi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hôi đồng nhân dân Thành phô; ủy 
ban nhân dân Thành phô; Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

g) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Thủ tướng Chính phủ. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của Thành phô Hồ Chí Minh. 

i) Phí, lệ phí (nếu có): Kinh phí lập, điều chỉnh, thẩm định, quyết định, phê 
duyệt, công bô kế hoạch sử dụng đất của thành phô trực thuôc trung ương do ngân 
sách nhà nước bảo đảm từ nguồn sự nghiệp kinh tế. 

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy định. 

n) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đất đai 2024; 

- Nghị định sô 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành môt sô điều của Luật Đất đai; 

- Thông tư sô 29/TT-BTNMT ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Bô trưởng Bô Tài 
nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất. 
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2. Trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh, thẩm định, quyết định, phê duyệt quy 
hoạch sử dụng đất cấp huyện 

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Cơ quan chuyên môn cấp huyện hoàn thiện hồ sơ quy hoạch sử dụng 
đất cấp huyện, điêu chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện báo cáo ủy ban nhân dân 
cấp huyện để trình Hôi đồng nhân dân cấp huyện thông qua trước khi ủy ban nhân 
dân cấp huyện trình Sở Nông nghiệp và Môi trường để thấm định; đối với các địa 
phương không có tổ chức Hôi đồng nhân dân cấp huyện thì ủy ban nhân dân cấp 
huyện trình Sở Nông nghiệp và Môi trường để thấm định. 

Bước 2: Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
lấy ý kiến, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ quy hoạch sử 
dụng đất cấp huyện, điêu chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến các thành viên 
Hôi đồng thấm định để lấy ý kiến. 

Bước 3: Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ lấy ý 
kiến, các thành viên Hôi đồng thấm định gửi ý kiến bằng văn bản đến Sở Nông 
nghiệp và Môi trường. 

Bước 4: Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn lấy ý 
kiến, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tổ chức họp Hôi đồng thấm định 
và gửi thông báo kết quả thấm định quy hoạch, điêu chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 
ủy ban nhân dân cấp huyện; 

Bước 5: Trong thời hạn không quá 10 ngày, ủy ban nhân dân cấp huyện có trách 
nhiệm tiếp thu, giải trình ý kiến của Hôi đồng thấm định để hoàn thiện hồ sơ quy 
hoạch, điêu chỉnh quy hoạch sử dụng đất gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

Bước 6: Trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường trình ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt quy hoạch 
sử dụng đất cấp huyện, điêu chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. 

Việc lấy ý kiến quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, điêu chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất cấp huyện thực hiện theo quy định tại Điêu 70 Luật Đất đai 2024. 

b) Cách thức thực hiện: Theo quy định tại Thông tư số 29/TT-BTNMT ngày 12 
tháng 12 năm 2024 của Bô trưởng Bô Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật vê 
lập, điêu chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

c) Thành phần hồ sơ: 
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- Tờ trình của ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Nghị quyết của Hôi đồng nhân dân cấp huyện; 

- Báo cáo thuyết minh về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, điều chỉnh quy 
hoạch sử dụng đất cấp huyện; 

- Hệ thông bản đồ và dữ liệu kèm theo (dạng giấy hoặc dạng sô); 

- Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Hôi đồng thẩm định; 

- Dự thảo Quyết định của ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch sử 
dụng đất cấp huyện, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời gian không quá 90 ngày kể từ ngày nhân đủ 
hồ sơ hợp lệ và đúng quy định. 

đ) Đôi tượng thực hiện thủ tục hành chính: ủy ban nhân dân Thành phô, Hôi đồng 
nhân dân cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: ủy ban nhân dân Thành phô. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt quy hoạch, điều 
chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện của ủy ban nhân dân Thành phô. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Kinh phí lập, điều chỉnh, thẩm định, quyết định, phê 
duyệt, công bô quy hoạch sử dụng đất cấp huyện do ngân sách nhà nước bảo đảm từ 
nguồn sự nghiệp kinh tế. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đất đai sô 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024; 

- Nghị định sô 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành môt sô điều của Luật Đất đai; 

- Thông tư sô 29/TT-BTNMT ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Bô trưởng Bô Tài 
nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất. 
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3. Trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh, thẩm định, quyết định, phê duyệt kế 
hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện 

a) Trình tự thực hiện: 

Bước 1: ủy ban nhân dân cấp huyện hoàn thiện, gửi hồ sơ kế hoạch sử dụng đất 
hằng năm cấp huyện, điêu chỉnh kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện đến Sở 
Nông nghiệp và Môi trường để thẩm định; 

Bước 2: Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp 
huyện, điêu chỉnh kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện đến các sở, ngành có 
liên quan để lấy ý kiến; 

Bước 3: Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 
lệ, các sở, ngành có trách nhiệm gửi ý kiến bằng văn bản đến Sở Nông nghiệp và 
Môi trường. 

Bước 4: Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời 
gian lấy ý kiến, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp và gửi thông báo kết quả 
thẩm định hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện, điêu chỉnh kế hoạch sử 
dụng đất hằng năm cấp huyện đến ủy ban nhân dân cấp huyện để hoàn thiện hồ sơ. 

Bước 5: Căn cứ hồ sơ kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện, điêu chỉnh kế 
hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện đã được hoàn thiện, Sở Nông nghiệp và Môi 
trường trình ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt xong trước ngày 31 tháng 12 
hằng năm; 

Việc lấy ý kiến kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, điêu chỉnh kế 
hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thực hiện theo quy định tại Điêu 70 Luật 
Đất đai 2024. 

b) Cách thức thực hiện: Theo quy định tại Thông tư số 29/TT-BTNMT ngày 12 
tháng 12 năm 2024 của Bô trưởng Bô Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật vê 
lập, điêu chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình của ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- Báo cáo thuyết minh vê kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện, điêu chỉnh 
kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện; 
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- Hệ thông bảng biểu, sơ đồ, bản đồ và dữ liệu kèm theo (dạng giấy hoặc dạng sô); 

- Dự thảo Quyết định của ủy ban nhân dân Thành phô phê duyệt kế hoạch sử 
dụng đất hằng năm cấp huyện, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện. 

d) Thời hạn giải quyết: 45 ngày kể từ ngày nhân đủ hồ sơ hợp lệ, đúng quy định. 

đ) Đôi tượng thực hiện thủ tục hành chính: ủy ban nhân dân Thành phô, ủy ban 
nhân dân cấp huyện, Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: ủy ban nhân dân Thành phô. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng 
đất hàng năm cấp huyện. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Kinh phí lập, điều chỉnh, thẩm định, quyết định, phê 
duyệt, công bô quy hoạch sử dụng đất cấp huyện do ngân sách nhà nước bảo đảm từ 
nguồn sự nghiệp kinh tế. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đất đai sô 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024; 

- Nghị định sô 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một sô điều của Luật Đất đai; 

- Thông tư sô 29/TT-BTNMT ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất. 
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4. Di dời, phá dỡ công trình hạ tầng đo đạc 

a) Trình tự thực hiện: 

- Cơ quan, tô chức nộp hồ sơ yêu cầu di dời môc đo đạc nộp hồ sơ trực tiếp hoặc 
qua đường bưu chính đến bộ phân Văn thư của Sở Nông nghiệp và Môi trường (trong 
đó nêu rõ lý do cần phải di dời). Bộ phân Văn thư tiếp nhân hồ sơ và chuyển cho 
phòng chuyên môn thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường để tô chức rà soát, kiểm 
đếm các môc đo đạc cần di dời. 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu ủy ban nhân dân Thành phô văn 
bản chấp thuận cho di mời môc đo đạc (đôi với môc đo đạc thuộc phạm vi quản lý 
của ủy ban nhân dân Thành phô) hoặc tham mưu ủy ban nhân dân Thành phô gửi 
văn bản tới bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan để xin ý 
kiến giải quyết (đôi với môc đo đạc không thuộc phạm vi quản lý của ủy ban nhân 
dân Thành phô). 

- Sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho di dời môc đo đạc, Sở 
Nông nghiệp và Môi trường lập thiết kế kỹ thuật - dự toán về việc di dời môc đo đạc 
trình ủy ban nhân dân Thành phô phê duyệt (đôi với môc đo đạc thuộc phạm vi quản 
lý của ủy ban nhân dân Thành phô); Đôi với môc đo đạc không thuộc phạm vi quản 
lý của ủy ban nhân dân Thành phô thì gửi thiết kế kỹ thuật - dự toán tới bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan để thẩm định trước khi trình ủy ban 
nhân dân Thành phô phê duyệt. 

- ủy ban nhân dân Thành phô Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán 
di dời môc đo đạc. 

Sở Nông nghiệp và Môi trường tô chức thực hiện di dời môc đo đạc trong thời 
hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được kinh phí của cơ quan, tô chức yêu cầu di dời môc 
đo đạc. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính theo địa 
chỉ: Sở Nông nghiệp và Môi trường, sô 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, 
Thành phô Hồ Chí Minh. 

c) Thành phần hồ sơ: Văn bản của cơ quan, tô chức về việc yêu cầu di dời (Bản 
chính, trong đó nêu rõ lý do cần phải di dời). 

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận được kinh phí của cơ quan, tô 
chức yêu cầu di dời môc đo đạc. 
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đ) Đôi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan được giao làm chủ đầu tư 
dự án. 

e) Cơ quan giải quyết hồ sơ hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: ủy ban nhân dân Thành phô. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kết quả di dời môc đo đạc. 

h) Phí lệ phí (nếu có): Theo thiết kế kỹ thuật - dự toán được phê duyệt. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Cơ quan, tổ chức 
gửi văn bản về việc yêu cầu di dời môc đo đạc. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đo đạc và bản đồ sô 27/2018/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2018; 

- Nghị định sô 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy 
định chi tiết một sô điều của Luật Đo đạc và bản đồ; 

- Nghị định sô 136/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy 
định sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 
năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều của Luật Đo đạc và bản đồ. 
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5. Lưu trữ thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ 

a) Trình tự thực hiện: 

- Cơ quan, tổ chức giao nộp thông báo cho Văn phòng đăng ký đất đai Thành 
phố thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc giao nộp thông tin, dữ liệu, sản 
phẩm đo đạc và bản đồ. 

- Trong vòng 2 ngày kể từ ngày nhân được thông báo, Văn phòng đăng ký đất 
đai Thành phố thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức tiếp nhân, kiểm tra danh 
mục, số lượng, chất lượng và tính pháp lý của thông tin, dữ liệu, sản phẩm được bàn 
bàn giao và lâp biên bản giao nhân theo mẫu quy định. 

- Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ 
chức lưu trữ và khai thác theo quy định. 

b) Cách thức thực hiện: Thực hiện giao, nộp trực tiếp tại Văn phòng đăng ký đất 
đai Thành phố thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản thông báo của cơ quan, tổ chức về việc giao nộp sản phẩm. 

- Thông tin, dữ liệu và sản phẩm đo đạc bản đồ được bàn giao. 

- Biên bản giao nhân thông tin, dữ liệu và sản phẩm. 

d) Thời gian thực hiện: 01 ngày. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan được giao làm chủ đầu tư 
dự án. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố 
thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Danh mục và sản phẩm đo đạc và bản 
đồ cơ bản, chuyên ngành được giao nộp và đưa vào lưu trữ, khai thác theo quy định. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Mẫu biên bản theo Mẫu số 06 Phụ lục 
I tại Nghị định Nghị định 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
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- Luật Đo đạc và bản đồ sô 27/2018/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2018; 

- Nghị định sô 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy 
định chi tiết một sô điều của Luật Đo đạc và bản đồ; 

- Nghị định sô 136/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy 
định sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 
năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều của Luật Đo đạc và bản đồ. 
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6. Tiêu hủy thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ 

a) Trình tự thực hiện: 

- Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi 
trường lập danh mục thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ hết giá trị sử dụng 
đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tiêu hủy. 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường lập Tờ trình kèm theo thông tin, dữ liệu, sản phẩm 
đo đạc và bản đồ hết giá trị sử dụng đề nghị ủy ban nhân dân Thành phố tiêu hủy. 

- ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt văn bản chấp thuận về việc tiêu hủy hồ 
sơ hết giá trị sử dụng. 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường thành lập Hội đồng tiêu hủy thông tin, dữ liệu, 
sản phẩm đo đạc và bản đồ hết giá trị sử dụng. 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng và ban hành: 

+ Biên bản xác định giái trị thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ hết giá 
trị sử dụng. 

+ Quyết định tiêu hủy thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ hết giá trị 
sử dụng. 

+ Biên bản bàn giao thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ hết giá trị 
sử dụng. 

+ Biên bản tiêu hủy thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ hết giá trị 
sử dụng. 

- Sở Nông nghiệp và Môi trườngthực hiện việc tiêu hủy hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện: Thực hiện giao, nộp trực tiếp tại Văn phòng đăng ký đất 
đai Thành phố thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản về danh mục thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ hết giá trị 
sử dụng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tiêu hủy. 

- Tờ trình của Sở Nông nghiệp và Môi trường trình ủy ban nhân dân Thành phố 
về việc đề nghị phê duyệt thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ hết giá trị sử 
dụng cần tiêu hủy. 

- Các giấy tờ liên quan khác (nếu có). 
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d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 

đ) Đôi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn 
phòng đăng ký đất đai Thành phô. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: ủy ban nhân dân Thành phô. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng đăng 
ký đất đai Thành phô. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản của ủy ban nhân dân Thành 
phô ban hành về việc chấp thuận về việc tiêu hủy hồ sơ hết giá trị sử dụng. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đo đạc và bản đồ sô 27/2018/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2018; 

- Nghị định sô 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy 
định chi tiết một sô điều của Luật Đo đạc và bản đồ; 

- Nghị định sô 136/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy 
định sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 
năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều của Luật Đo đạc và bản đồ. 

- Thông tư 03/2022/TT-BTNMT ngày 28/02/2022 về ban hành Quy định kỹ 
thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ bảo quản và cung 
cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và Môi trường. 
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7. Phê duyệt kế hoạch điều tra, thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu tài 
nguyên và môi trường và thu thập, cập nhật thông tin mô tả về thông tin, dữ liệu 
tài nguyên và môi trường 

a) Trình tự thực hiện: 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường lập và trình ủy ban nhân dân Thành phố phê 
duyệt kế hoạch điều tra, thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường 
và thu thập, cập nhật thông tin mô tả về thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường. 

- ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt kế hoạch điều tra, thu thập, cập nhật 
thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường và thu thập, cập nhật thông tin mô tả về 
thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường. 

- Sau khi có Quyết đinh phê duyệt, Sở Nông nghiệp và Môi trường tô chức thực 
hiện thu thập, đánh giá, quản lý, lưu trữ, công bố, khai thác và sử dụng thông tin, dữ 
liệu tài nguyên và môi trường theo đúng quy đinh đã được ban hành. 

- Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường tô chức, quản lý thông tin, dữ liệu 
trên môi trường điện tử; xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu, công thông tin tài nguyên 
và môi trường phục vụ lưu trữ, trao đôi, chia sẻ thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi 
trường giữa các cơ sở dữ liệu trong tỉnh, các tỉnh, thành phố và các bô, ngành. 

- ứng dụng công nghệ thông tin, tô chức tích hợp thông tin, dữ liệu và các ứng 
dụng nhằm phục vụ các cơ quan, tô chức, cá nhân khai thác hiệu quả, gia tăng giá tri 
của thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường. 

- Lưu trữ, bảo quản, cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường tại 
Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Nông 
nghiệp và Môi trường. 

- Đinh kỳ hàng năm, Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu ủy ban nhân 
dân Thành phố báo cáo về công tác thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, 
dữ liệu tài nguyên và môi trường gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn bản và 
Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình đề nghi ban hành Quyết đinh phê duyệt kế hoạch điều tra, thu thập, 
cập nhật thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường và thu thập, cập nhật thông tin 
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mô tả về thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; 

- Dự thảo Quyết định phê duyệt kế hoạch điều tra, thu thập, cập nhật thông tin, 
dữ liệu tài nguyên và môi trường và thu thập, cập nhật thông tin mô tả về thông tin, 
dữ liệu tài nguyên và môi trường. 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: ủy ban nhân dân Thành phố. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và 
Môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

- Cơ quan phối hợp: các Phòng, Ban, Đơn vị thuộc Sở; Sở, ban, ngành; ủy ban 
nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận - huyện. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt kế hoạch điều tra, 
thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường và thu thập, cập nhật 
thông tin mô tả về thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i)Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ về thu 
thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường. 

- Quyết định số 38/2023/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2023 của ủy ban 
nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế thu thập, quản lý, kết nối, chia s-, khai 
thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố 
Hồ Chí Minh. 
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8. Thủ tục phê duyệt, điều chỉnh chức năng nguồn nước mặt nội tỉnh 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức xác định, điều chỉnh phân 
vùng chức năng đôi với các nguồn nước mặt nôi tỉnh. 

- Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi lấy ý kiến các Sở: Công Thương, 
Giao thông Vận tải, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ủy ban nhân dân cấp 
huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan về kết quả phân vùng chức năng nguồn nước. 

- Bước 3: Trên cơ sở ý kiến góp ý, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, 
tiếp thu, giải trình, hoàn chỉnh hồ sơ trình ủy ban nhân dân Thành phô xem xét, 
phê duyệt. 

- Bước 4: ủy ban nhân dân Thành phô phê duyệt, điều chỉnh chức năng nguồn 
nước mặt nôi tỉnh. 

- Bước 5: Trong thời hạn 14 ngày, kể từ ngày phê duyệt, điều chỉnh phân vùng 
chức năng nguồn nước, ủy ban nhân dân Thành phô theo thẩm quyền công bô, đăng 
tải quyết định phê duyệt, điều chỉnh phân vùng chức năng nguồn nước trên Cổng 
thông tin điện tử của ủy ban nhân dân Thành phô. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn bản và 
Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần, sô lượng hồ sơ: Không quy định. 

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 

đ) Đôi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: ủy ban nhân dân Thành phô. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của ủy ban nhân dân Thành 
phô phê duyệt/điều chỉnh chức năng nguồn nước mặt nôi tỉnh. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Tài nguyên nước năm 2023; 

- Thông tư sô 03/2024/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bô trưởng 
Bô Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành môt sô điều của Luật Tài 
nguyên nước. 
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9. Thủ tục lập Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vê nguồn nước 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với ủy ban nhân dân 
cấp huyện lập Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn. 

- Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi hồ sơ lấy ý kiến Sở Nông nghiệp 
và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải và các sở, 
ngành có liên quan về Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ. Hồ sơ lấy ý 
kiến theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 26 Nghị định số 53/2024/NĐ-CP. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở ý kiến góp 
ý, trình ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt. 

- Bước 4: ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt Danh mục nguồn 
nước phải lập hành lang bảo vệ. 

- Bước 5: Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày phê duyệt, Sở Nông 
nghiệp và Môi trường tô chức công bố Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo 
vệ trên các phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải trên công thông tin điện tử của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, thông báo tới ủy ban nhân dân cấp huyện và niêm 
yết công khai tại trụ sở ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nguồn nước phải lập hành lang 
bảo vệ. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn bản và 
Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ trình, phê duyệt: 

- Tờ trình phê duyệt Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ, bao gồm 
các nôi dung chính sau: thuyết minh về việc lựa chọn các nguồn nước phải lập hành 
lang bảo vệ; cơ sở xác định chức năng của từng hành lang bảo vệ; quá trình tô chức 
xây dựng Danh mục. 

- Dự thảo Quyết định phê duyệt Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ; 

- Bản tông hợp, bản chụp ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

- Tài liệu khác có liên quan. 

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 
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e) Cơ quan giải quyêt thủ tục hành chính: ủy ban nhân dân Thành phô. 

g) Kêt quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyêt định của ủy ban nhân dân Thành 
phô phê duyệt Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ. 

h) Phí, lệ phí (nêu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nêu có): Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Tài nguyên nước năm 2023; 

- Nghị định sô 53/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2023 quy định chi tiêt thi 
hành một sô điều của Luật Tài nguyên nước. 
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10. Thủ tục điều chỉnh Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vê 
nguồn nước hoặc điều chỉnh phạm vi hành lang bảo vê nguồn nước 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, đánh giá lập Danh mục nguồn 
nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn cần điều chỉnh hoặc các nguồn nước phải 
điều chỉnh phạm vi hành lang. 

- Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi hồ sơ lấy ý kiến Sở Nông nghiệp 
và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải và các sở, 
ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan về việc điều chỉnh Danh mục nguồn 
nước phải lập hành lang bảo vệ hoặc điều chỉnh phạm vi đhành lang bảo vệ nguồn 
nước. Hồ sơ lấy ý kiến theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 26 Nghị định số 
53/2024/NĐ-CP. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và Môi trường tông hợp, trình ủy ban nhân dân 
Thành phố xem xét, phê duyệt. 

- Bước 4: ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định điều chỉnh Danh 
mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ hoặc điều chỉnh phạm vi hành lang bảo vệ 
nguồn nước. 

- Bước 5: Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày phê duyệt, Sở Nông 
nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tô chức công bố điều chỉnh Danh mục nguồn 
nước phải lập hành lang bảo vệ hoặc điều chỉnh phạm vi đhành lang bảo vệ nguồn 
nước trên các phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải trên công thông tin điện tử 
của Sở Nông nghiệp và Môi trường, thông báo tới ủy ban nhân dân cấp huyện và 
niêm yết công khai tại trụ sở ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nguồn nước phải lập 
hành lang bảo vệ. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn bản và 
Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ trình, phê duyệt: 

- Tờ trình điều chỉnh Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ, bao gồm 
các nôi dung chính sau: thuyết minh về việc lựa chọn các nguồn nước phải lập hành 
lang bảo vệ; cơ sở xác định chức năng của từng hành lang bảo vệ; quá trình tô chức 
xây dựng Danh mục. 

- Dự thảo Quyết định điều chỉnh Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ. 
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- Bản tổng hợp, bản chụp ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

- Tài liệu khác có liên quan. 

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 

đ) Đôi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: ủy ban nhân dân Thành phô. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của ủy ban nhân dân Thành 
phô phê duyệt điều chỉnh Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ hoặc điều 
chỉnh phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Tài nguyên nước năm 2023; 

- Nghị định sô 53/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một sô điều của Luật Tài nguyên nước. 
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11. Thủ tục phê duyệt, công bố dòng chảy tối thiểu trên sông, suối nội tỉnh 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức điều tra, xác định vị trí, giá trị 
dòng chảy tối thiểu trên các sông, suối nôi tỉnh. 

- Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi hồ sơ lấy ý kiến các Sở: Công 
Thương, Xây dựng, Văn hóa và Thể thao và Du lịch và các Sở, ban, ngành có liên 
quan về dòng chảy tối thiểu trên các sông, suối nôi tỉnh. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp ý kiến các Sở, ban ngành, 
gửi Bô Tài nguyên và Môi trường (qua Cục Quản lý tài nguyên nước) để cho ý kiến. 

- Bước 4: Trên cơ sở ý kiến góp ý, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, tiếp 
thu, giải trình, hoàn chỉnh hồ sơ trình ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định. 

- Bước 5: ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt về dòng chảy tối thiểu 
trên các sông, suối nôi tỉnh. 

- Bước 6: Trong thời hạn 14 ngày, kể từ ngày quyết định được phê duyệt, ủy 
ban nhân dân Thành phố công bố, đăng tải Quyết định phê duyệt dòng chảy tối thiểu 
kèm theo danh mục dòng chảy tối thiểu trên sông, suối nôi tỉnh trên Cổng thông tin 
điện tử của ủy ban nhân dân Thành phố. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn bản và 
Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Tờ trình, Dự thảo Quyết định phê duyệt kèm theo danh mục dòng chảy tối 
thiểu trên các sông, suối; 

- Báo cáo thuyết minh việc xác định dòng chảy tối thiểu; 

- Sơ đồ dòng chảy tối thiểu của hệ thống sông, suối. 

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: ủy ban nhân dân Thành phố. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của ủy ban nhân dân Thành 
phố phê duyệt dòng chảy tối thiểu kèm theo danh mục dòng chảy tối thiểu trên sông, 
suối nôi tỉnh. 
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h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Tài nguyên nước năm 2023; 

- Thông tư sô 03/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bô trưởng Bô Tài 
nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành môt sô điều của Luật Tài nguyên nước. 
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12. Thủ tục điều chỉnh dòng chảy tối thiểu trên sông, suối nội tỉnh 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức điều tra, rà soát, xác định vị 
trí, giá trị dòng chảy tối thiểu điều chỉnh trên các sông, suối nôi tỉnh theo định kỳ (05 
năm) hoặc khi có sự điều chỉnh nôi dung liên quan đến khai thác, sử dụng tài nguyên 
nước trong các quy hoạch; có dự án, công trình khai thác nước mới được hình thành 
làm thay đổi lớn đến chế đô dòng chảy trên sông, suối; có sự biến đông về điều kiện 
tự nhiên tác đông lớn đến nguồn nước. 

- Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi hồ sơ lấy ý kiến các Sở: Công 
Thương, Xây dựng, Văn hóa và Thể thao và Du lịch và các Sở, ban, ngành có liên 
quan về hồ sơ điều chỉnh dòng chảy tối thiểu trên các sông, suối nôi tỉnh. 

- Bước 3: Trên cơ sở ý kiến góp ý, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp ý 
kiến các sở, ban ngành, gửi Bô Tài nguyên và Môi trường (qua Cục Quản lý tài 
nguyên nước) để cho ý kiến. 

- Bước 4: Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, tiếp thu, giải trình góp ý và 
hoàn thiện hồ sơ trình ủy ban nhân dân Thành phố. 

- Bước 5: ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt quyết định điều chỉnh 
dòng chảy tối thiểu trên các sông, suối nôi tỉnh. 

- Bước 6: Trong thời hạn 14 ngày, kể từ ngày quyết định được phê duyệt, ủy 
ban nhân dân Thành phố công bố, đăng tải quyết định phê duyệt điều chỉnh dòng 
chảy tối thiểu kèm theo danh mục dòng chảy tối thiểu trên sông, suối nôi tỉnh trên 
Cổng thông tin điện tử của ủy ban nhân dân Thành phố. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn bản và 
Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Tờ trình, Dự thảo Quyết định phê duyệt điều chỉnh kèm theo danh mục dòng 
chảy tối thiểu trên các sông, suối nôi tỉnh; 

- Báo cáo thuyết minh việc xác định dòng chảy tối thiểu; 

- Sơ đồ dòng chảy tối thiểu của hệ thống sông, suối. 

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 
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e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: ủy ban nhân dân Thành phô. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của ủy ban nhân dân Thành 
phô phê duyệt điều chỉnh dòng chảy tôi thiểu kèm theo danh mục dòng chảy tôi thiểu 
trên sông, suôi nôi tỉnh. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Tài nguyên nước năm 2023; 

- Thông tư sô 03/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bô trưởng Bô 
Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành môt sô điều của Luật Tài 
nguyên nước. 
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13. Thủ tục phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt đối với • M. «/ • o • • • «/ • 

công trình nằm trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Sở Nông nghiệp và Môi trường tô chức xác định phạm vi vùng bảo hộ 
vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình trên cơ sở đề xuất phạm vi vùng bảo 
hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của tô chức, cá nhân và hiện trạng sử dụng đất. 

- Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường trình ủy ban nhân dân Thành phố phê 
duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình (trong thời hạn 
42 ngày kể từ ngày nhân được giấy phép khai thác tài nguyên nước). 

- Bước 3: ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định phê duyệt vùng bảo 
hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình. 

- Bước 4: Trong thời hạn 42 ngày, kể từ ngày có quyết định phê duyệt vùng bảo 
hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo Sở Nông 
nghiệp và Môi trường tô chức việc công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, 
trang thông tin điện tử của địa phương và gửi ủy ban nhân dân cấp huyện có liên 
quan tô chức xác định ranh giới vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên 
thực địa. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn bản và 
Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định. 

d) Thời gian trình, phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt 
của công trình: 42 ngày (kể từ ngày nhân được giấy phép khai thác tài nguyên nước). 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: ủy ban nhân dân Thành phố. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của ủy ban nhân dân Thành 
phố phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt. h) Phí, lệ phí (nếu 
có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy định. 
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1) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Tài nguyên nước năm 2023; 

- Thông tư sô 03/2024/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Bô trưởng 
Bô Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành môt sô điều của Luật Tài 
nguyên nước. 
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14. Thủ tục phê duyệt kế hoạch bảo vệ nước dưới đất 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thực hiện việc điều tra, thống 
kê, tổng hợp thông tin, số liệu và xây dựng dự thảo kế hoạch bảo vệ nước dưới đất 
trên địa bàn Thành phố. 

- Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi lấy ý kiến bằng văn bản đến Sở: 
Xây dựng, Công Thương, Y tế, ủy ban nhân dân cấp huyện và đại diện một số tổ 
chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước dưới đất lớn trên địa bàn Thành phố về dự 
thảo kế hoạch bảo vệ nước dưới đất. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch bảo vệ 
nước dưới đất trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, đơn vị và gửi lấy ý kiến của Cục 
Quản lý tài nguyên nước. 

- Bước 4: Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch bảo vệ 
nước dưới đất trình ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt. 

- Bước 5: ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt kế hoạch bảo vệ nước 
dưới đất trên địa bàn Thành phố. 

- Bước 6: Sở Nông nghiệp và Môi trường cập nhật kế hoạch bảo vệ nước dưới 
đất vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia trong vòng 07 
ngày sau khi được phê duyệt và tổ chức thực hiện. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn bản và 
Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần hồ sơ: Không quy định. 

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: ủy ban nhân dân Thành phố. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kế hoạch bảo vệ nước dưới đất trên địa 
bàn Thành phố. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 
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- Kế hoạch bảo vệ nước dưới đất phải phù hợp với quy hoạch tông hợp lưu vực 
sông liên tỉnh; phải phù hợp với phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên 
nước, phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra trong quy hoạch tỉnh. 

- Xác định được phạm vi các khu vực, tầng chứa nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô 
nhiêm và nguyên nhân gây ra; phương án tô chức thực hiện các đgiải pháp khoanh 
định hoặc đưa ra khỏi vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; phương án 
khai thác nước dưới đất; khu vực cần bô sung nhân tạo nước dưới đất; giải pháp bảo 
vệ chất lượng nguồn nước dưới đất. Ưu tiên bảo vệ, phục hồi các tầng chứa nước khai 
thác chính, các tầng chứa nước được khai thác để cấp nước sinh hoạt. 

- Việc lập kế hoạch bảo vệ nước dưới đất phải dựa trên cơ sở kết quả điều tra, 
đánh giá tài nguyên nước dưới đất; thông tin, số liệu quan trắc tài nguyên nước dưới 
đất của mạng quan trắc tài nguyên nước dưới đất, tại công trình khai thác nước dưới 
đất và các thông tin, số liệu có liên quan khác từ Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài 
nguyên nước quốc gia (nếu có). 

Trường hợp thông tin, số liệu chưa đảm bảo làm cơ sở lập kế hoạch bảo vệ nước 
dưới đất thì ủy ban nhân dân Thành phố quyết định việc bô sung công tác điều tra, 
đánh giá tài nguyên nước dưới đất để phục vụ lập kế hoạch bảo vệ nước dưới đất. 

- Kế hoạch bảo vệ nước dưới đất phải đồng bô, phù hợp với nguồn lực, giải pháp 
thực hiện; bảo đảm tính khả thi và hiệu quả trong triển khai thực hiện. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Tài nguyên nước năm 2023; 

- Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2023 của Bô Tài nguyên 
và Môi trường quy định chi tiết thi hành môt số điều của Luật Tài nguyên nước. 
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15. Thủ tục điều chỉnh kế hoạch bảo vệ nước dưới đất 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức rà soát kế hoạch bảo vệ nước 
dưới đất, báo cáo ủy ban nhân dân Thành phố kết quả rà soát và kiến nghị điều chỉnh 
kế hoạch bảo vệ nước dưới đất trên địa bàn Thành phố (nếu có) theo định kỳ (05 
năm) hoặc trong trường hợp cần thiết. 

- Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi lấy ý kiến bằng văn bản đến các 
Sở: Xây dựng, Công Thương, Y tế, ủy ban nhân dân cấp huyện và đại diện một số tổ 
chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước dưới đất lớn trên địa bàn Thành phố về dự 
thảo điều chỉnh kế hoạch bảo vệ nước dưới đất. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn chỉnh dự thảo điều chỉnh Kế 
hoạch bảo vệ nước dưới đất trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, đơn vị và gửi lấy ý 
kiến của Cục Quản lý tài nguyên nước. 

- Bước 4: Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn chỉnh dự thảo điều chỉnh Kế 
hoạch bảo vệ nước dưới đất trình ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt. 

- Bước 5: ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch 
bảo vệ nước dưới đất trên địa bàn Thành phố. 

- Bước 6: Sở Nông nghiệp và Môi trường cập nhật điều chỉnh kế hoạch bảo vệ 
nước dưới đất vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia trong 
vòng 07 ngày sau khi được phê duyệt và tổ chức thực hiện. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn bản và 
Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định. 

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: ủy ban nhân dân Thành phố. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Điều chỉnh Kế hoạch bảo vệ nước dưới 
đất trên địa bàn Thành phố. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 
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k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

- Có sự điều chỉnh của quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh hoặc phương 
án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chông và khắc phục tác hại do 
nước gây ra trong quy hoạch tỉnh làm thay đổi cơ bản về định hướng khai thác, sử 
dụng và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất; 

- Có biến đông lớn về nguồn nước dưới đất trên địa bàn Thành phô do ảnh 
hưởng của các yếu tô tự nhiên, nhân tạo. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Tài nguyên nước năm 2023; 

- Thông tư sô 03/2024/TT-BTNMT ngày 16 tháng 5 năm 2023 của Bô Tài nguyên 
và Môi trường quy định chi tiết thi hành môt sô điều của Luật Tài nguyên nước. 
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16. Thủ tục phê duyệt, điều chỉnh Danh mục vùng cấm, vùng hạn chế khai 
thác nước dưới đất 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Sở Nông nghiệp và Môi trường xây dựng hồ sơ phê duyệt, điều chỉnh 
vùng cấm, vùng hạn chê khai thác nước dưới đất; phương án, lô trình tổ chức thực 
hiện việc cấm, hạn chê khai thác nước dưới đất. 

- Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi hồ sơ lấy ý kiên về hồ sơ phê 
duyệt, điều chỉnh vùng cấm, vùng hạn chê khai thác nước dưới đất bằng văn bản tới 
các cơ quan, đơn vị liên quan, bao gồm: 

+ Các Sở: Xây dựng, Công Thương, Y tê và các sở, ban, ngành khác có liên quan; 

+ ủy ban nhân dân cấp huyện có phạm vi thuộc vùng cấm, vùng hạn chê khai 
thác nước dưới đất; 

+ Đại diện cộng đồng dân cư có phạm vi thuộc vùng cấm, vùng hạn chê khai 
thác nước dưới đất; 

+ Các tổ chức, cá nhân có công trình khai thác nước dưới đất nằm trong phương án. 

Hồ sơ lấy ý kiên theo quy định tại khoản 1 Điều 38 Nghị định số 53/2024/NĐ-CP. 

- Bước 3: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân được lấy ý kiên có trách nhiệm trả lời 
bằng văn bản trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhân được hồ sơ. 

- Bước 4: Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện hồ sơ trên cơ sở ý kiên góp 
ý của các đơn vị, cơ quan, tổ chức, cá nhân báo cáo ủy ban nhân dân Thành phố tổ 
chức hội đồng thẩm định với sự tham gia của các sở, ban, ngành có liên quan và các 
chuyên gia, nhà khoa học về tài nguyên nước. 

- Bước 5: Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện hồ sơ theo ý kiên hội đồng 
thẩm định và gửi hồ sơ kèm theo Báo cáo tiêp thu, giải trình đên Sở Nông nghiệp và 
Môi trường các địa phương liền kề có liên quan và Bộ Tài nguyên và Môi trường để 
lấy ý kiên góp ý bằng văn bản. 

- Bước 6: Trong thời hạn không quá 30 kể từ ngày nhân đủ hồ sơ, Sở Nông 
nghiệp và Môi trường các địa phương liền kề có liên quan và Bộ Tài nguyên và Môi 
trường có trách nhiệm trả lời bằng văn bản. 

- Bước 7: Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện hồ sơ theo ý kiên góp ý, 
trình ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt. 
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- Bước 8: ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt, điều chỉnh vùng cấm, 
vùng hạn chế khai thác nước dưới đất. 

- Bước 9: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày có Quyết định phê duyệt, điều 
chỉnh Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tô chức công bố Danh mục 
vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và phương án, lô trình tô chức thực 
hiện việc cấm, hạn chế khai thác nước dưới đất trên các phương tiện thông tin đại 
chúng và gửi để đăng tải lên công thông tin điện tử của ủy ban nhân dân Thành phố; 
thông báo tới ủy ban nhân dân cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp xã nơi có vùng cấm, 
vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; thông báo tới các tô chức, cá nhân có liên quan 
để tô chức thực hiện, đông thời gửi Bô Tài nguyên và Môi trường để tông hợp. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn bản và 
Hô sơ công việc). 

c) Thành phần, số lượng hô sơ trình, phê duyệt: 

- Tờ trình kèm theo dự thảo Quyết định phê duyệt, điều chỉnh; 

Tờ trình phải bao gôm các nôi dung chính sau đây: quá trình tô chức thực hiện; 
thuyết minh về căn cứ, kết quả khoanh định; thuyết minh phương án, lô trình tô chức 
thực hiện việc cấm, hạn chế khai thác nước dưới đất đối với từng khu vực, từng công 
trình nằm trong vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và việc tiếp thu, giải 
trình các ý kiến góp ý; 

- Dự thảo Danh mục vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; 

- Dự thảo Bản đô phân vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; 

- Dự thảo phương án, lô trình tô chức thực hiện việc cấm, hạn chế khai thác 
nước dưới đất; 

- Báo cáo thuyết minh kết quả khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác 
nước dưới đất. Báo cáo thuyết minh phải luân chứng, thuyết minh rõ về căn cứ để 
khoanh định, phạm vi khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất; 

- Bản tông hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, bản chụp văn bản góp ý của Bô 
Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị có liên quan; 

- Tài liệu khác có liên quan. 

d) Thời gian thực hiện: 

- Thời gian các cơ quan, tô chức, cá nhân cho ý kiến: 30 ngày, kể từ ngày nhân 
được hô sơ lấy ý kiến. 
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- Thời gian Bô Tài nguyên và Môi trường cho ý kiên: không quá 30 ngày, kể từ 
ngày nhân được hồ sơ lấy ý kiên. 

đ) Đôi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

e) Cơ quan giải quyêt thủ tục hành chính: ủy ban nhân dân Thành phô. 

g) Kêt quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyêt định của ủy ban nhân dân Thành 
phô phê duyệt/điều chỉnh Danh mục vùng cấm, hạn chê khai thác nước dưới đất. 

h) Phí, lệ phí (nêu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nêu có): Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Tài nguyên nước năm 2023; 

- Nghị định sô 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2023 của Chính phủ quy định chi tiêt 
thi hành môt sô điều của Luật Tài nguyên nước. 
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17. Thủ tục lập danh mục các đập, hồ chứa trên sông, suối phải xây dựng quy 
chế phối hợp vận hành thuộc địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương 
và các đơn vị liên quan thực hiện rà soát, xác định danh mục các đập, hồ chứa trên 
sông, suối thuộc phạm vi quản lý phải xây dựng quy chế phối hợp vận hành. 

- Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi lấy ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi 
trường, cơ quan, tô chức lưu vực sông, tô chức, cá nhân có liên quan vê dự thảo Danh 
mục đập, hồ chứa phải xây dựng quy chế phối hợp vận hành trên các lưu vực sông 
thuộc phạm vi Thành phố. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và Môi trường tông hợp, trình ủy ban nhân dân 
Thành phố xem xét, phê duyệt Danh mục đập, hồ chứa phải xây dựng quy chế phối 
hợp vận hành. 

- Bước 4: ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Danh mục đập, hồ chứa phải 
xây dựng quy chế phối hợp vận hành. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mêm Quản lý văn bản và 
Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Tờ trình phê duyệt Danh mục các đập, hồ chứa trên sông, suối thuộc địa bàn 
quản lý phải xây dựng quy chế phối hợp vận hành. 

- Dự thảo Quyết định của ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Danh mục 
các đập, hồ chứa trên sông, suối thuộc địa bàn quản lý phải xây dựng quy chế phối 
hợp vận hành. 

- Bảng tông hợp, bản chụp ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: ủy ban nhân dân Thành phố. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của ủy ban nhân dân Thành 
phố phê duyệt Danh mục đập, hồ chứa phải xây dựng quy chế phối hợp vận hành. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 
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i) Tên mâu đơn, mâu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy định. 

1) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Tài nguyên nước năm 2023; 

- Nghị định sô 53/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một sô điều của Luật Tài nguyên nước. 
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18. Thủ tục lập danh mục các đập, hồ chứa trên sông, suối phải xây dựng 
quy chế phối hợp vận hành thuộc phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương trở lên 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường 
chủ trì lập Danh mục đập, hồ chứa trên sông, suối phải xây dựng quy chế phối hợp 
vân hành thuộc phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên. 

- Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương 
và các đơn vị liên quan thực hiện rà soát, xác định danh mục các đập, hồ chứa trên 
sông, suối phải xây dựng quy chế phối hợp vận hành thuộc phạm vi từ hai tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương trở lên. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và Môi trường trình ủy ban nhân dân Thành phố gửi 
lay ý kiến ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan trước khi lay ý kiến Bộ Tài nguyên 
và Môi trường, tô chức lưu vực sông, và tô chức, cá nhân có liên quan vê dự thảo 
Danh mục đập, hồ chứa trên sông, suối phải xây dựng quy chế phối hợp vận hành 
thuộc phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên. 

- Bước 4: Sở Nông nghiệp và Môi trường tông hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến 
góp ý và hoàn thiện dự thảo Danh mục đập, hồ chứa phải xây dựng quy chế phối hợp 
vận hành. 

- Bước 5: Sở Nông nghiệp và Môi trường trình ủy ban nhân dân Thành phố ở hạ 
du của nguồn nước liên tỉnh phê duyệt danh mục đập, hồ chứa phải xây dựng quy chế 
phối hợp vận hành. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mêm Quản lý văn bản và 
Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định. 

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: ủy ban nhân dân Thành phố. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của ủy ban nhân dân Thành 
phố phê duyệt Danh mục đập, hồ chứa phải xây dựng quy chế phối hợp vận hành 
thuộc phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên. 
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h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Tài nguyên nước năm 2023; 

- Nghị định sô 53/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một sô điều của Luật Tài nguyên nước. 
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19. Thủ tục phê duyệt quy chế phối hợp vận hành giữa các đập, hồ chứa trên 
sông, suối thuộc địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở Công 
Thương, tô chức, cá nhân quản lý vân hành đập, hồ chứa và các đơn vị liên quan thực 
hiện xây dựng quy chê phối hợp vận hành giữa các đập, hồ chứa trên sông, suối thuộc 
phạm vi quản lý. 

- Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường trình ủy ban nhân dân Thành phố gửi 
lấy ý kiên Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, tô chức lưu vực sông (nêu có) 
và tô chức, cá nhân có liên quan về dự thảo quy chê phối hợp vận hành. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và Môi trường tông hợp, tiêp thu, giải trình góp ý và 
hoàn thiện dự thảo quy chê phối hợp vận hành giữa các đập, hồ chứa trên sông, suối 
theo ý kiên góp ý và trình ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt. 

- Bước 4: ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt quy chê phối hợp vận hành 
giữa các đập, hồ chứa trên sông, suối thuộc phạm vi tỉnh. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyên (thông qua Phần mềm Quản lý văn bản và 
Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định. 

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường và 
ủy ban nhân dân Thành phố. 

e) Cơ quan giải quyêt thủ tục hành chính: ủy ban nhân dân Thành phố. 

g) Kêt quả thực hiện thủ tục hành chính: Quy chê phối hợp vận hành giữa các 
đập, hồ chứa trên sông, suối. 

h) Phí, lệ phí (nêu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nêu có): Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Tài nguyên nước năm 2023; 

- Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy 
định chi tiêt thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. 
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20. Thủ tục phê duyệt quy chế phôi hợp vận hành giữa các đập, hồ chứa 
trên sông, suôi thuộc phạm vi từ hai tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương 
trở lên 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường 
chủ trì xây dựng quy chế phối hợp vân hành giữa các đập, hồ chứa trên sông, suối 
thuộc phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên. 

- Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Công 
Thương và các đơn vị liên quan xây dựng quy chế phối hợp vận hành giữa các đập, 
hồ chứa trên sông, suối thuộc phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
trở lên. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và Môi trường trình ủy ban nhân dân Thành phố gửi 
lấy ý kiến ủy ban nhân dân cấp tỉnh có liên quan, các cơ quan, tổ chức lưu vực sông 
(nếu có) và tổ chức, cá nhân có liên quan trước khi lấy ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về dự thảo quy chế phối hợp vận hành. 

- Bước 4: Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, tiếp thu, giải trình và hoàn 
thiện dự thảo quy chế phối hợp vận hành theo ý kiến góp ý và hoàn thiện dự thảo quy 
chế phối hợp vận hành. 

- Bước 5: Sở Nông nghiệp và Môi trường trình ủy ban nhân dân Thành phố phê 
duyệt quy chế phối hợp vận hành giữa các đập, hồ chứa trên sông, suối thuộc phạm vi 
từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn bản và 
Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định. 

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: ủy ban nhân dân Thành phố. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quy chế phối hợp vận hành giữa các 
đập, hồ chứa trên sông, suối thuộc phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương trở lên. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 
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i) Tên mâu đơn, mâu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy định. 

1) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Tài nguyên nước năm 2023; 

- Nghị định sô 53/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một sô điều của Luật Tài nguyên nước. 
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21. Thủ tục lập danh mục hô, ao, đâm, phá nội tỉnh không được san lâp 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân 
cấp huyện lập Danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên địa bàn Thành phố. 

- Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi lấy ý kiến góp ý của Sở Công 
Thương, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở, ngành, ủy ban nhân 
dân cấp huyện có liên quan về hồ sơ xây dựng Danh mục hồ, ao, đầm, phá nôi tỉnh 
không được san lấp. Hồ sơ gửi lấy ý kiến theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 57 
Nghị định số 53/2024/NĐ-CP. 

- Bước 3: Trên cơ sở ý kiến góp ý, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, 
tiếp thu, giải trình và hoàn thiện Hồ sơ trình. 

- Bước 4: Sở Nông nghiệp và Môi trường trình ủy ban nhân dân Thành phố để 
trình lấy ý kiến Hôi đồng nhân dân Thành phố trước khi phê duyệt. 

- Bước 5: Căn cứ vào Nghị quyết của Hôi đồng nhân dân Thành phố, Sở Nông 
nghiệp và Môi trường hoàn thiện hồ sơ trình ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt 
Danh mục hồ, ao, đầm, phá nôi tỉnh không được san lấp trên địa bàn Thành phố. 

- Bước 6: ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Danh mục hồ, ao, đầm, phá nôi 
tỉnh không được san lấp trên địa bàn Thành phố. 

- Bước 7: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có Quyết định phê duyệt, Sở Nông 
nghiệp và Môi trường công bố Danh mục hồ, ao, đầm, phá nôi tỉnh không được san 
lấp trên địa bàn Thành phố; gửi đăng tải lên cổng thông tin điện tử của ủy ban nhân 
dân Thành phố và cập nhật vào Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước 
quốc gia. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn bản và 
Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ trình, phê duyệt: 

- Tờ trình phê duyệt Danh mục hồ, ao, đầm phá nôi tỉnh không được san lấp; 

- Dự thảo Quyết định phê duyệt Danh mục hồ, ao, đầm phá nôi tỉnh không được 
san lấp; 

- Báo cáo thuyết minh việc lập Danh mục hồ, ao, đầm, phá nôi tỉnh không được 
san lấp; 
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- Báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến của Hôi đồng nhân dân Thành phô; 

- Bản tổng hợp giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý, kèm theo bản chụp các ý 
kiến góp ý; 

- Các tài liệu khác liên quan. 

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 

đ) Đôi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: ủy ban nhân dân Thành phô. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của ủy ban nhân dân Thành 
phô phê duyệt Danh mục hồ, ao, đầm, phá nôi tỉnh không được san lấp. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Tài nguyên nước năm 2023; 

- Nghị định sô 53/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành môt sô điều của Luật Tài nguyên nước. 
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22. Thủ tục điêu chỉnh danh mục hô, ao, đâm, phá nội tỉnh không được 
san lấp 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Định kỳ (05 năm một lần) hoặc trong trường hợp cần thiết, Sở Nông 
nghiệp và Môi trường rà soát, cập nhật danh mục các hồ, ao, đầm, phá điều chỉnh bổ 
sung vào Danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp đã phê duyệt. 

Riêng đối với trường hợp điều chỉnh đưa ra khỏi danh mục: trên cơ sở đề xuất 
của các Sở, ngành hoặc ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Nông nghiệp và Môi trường 
lập danh mục các hồ, ao, đầm, phá điều chỉnh đưa ra khỏi Danh mục hồ, ao, đầm, phá 
nội tỉnh không được san lấp đã phê duyệt. 

- Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi lấy ý kiến góp ý của Sở Công 
Thương, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch, ủy ban nhân dân cấp 
huyện và cơ quan, tổ chức có liên quan về hồ sơ đề nghị điều chỉnh Danh mục hồ, ao, 
đầm, phá nội tỉnh không được san lấp. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến 
góp ý của các cơ quan, tổ chức và hoàn thiện hồ sơ. 

- Bước 4: Sở Nông nghiệp và Môi trường trình ủy ban nhân dân Thành phố để 
trình lấy ý kiến Hội đồng nhân dân Thành phố trước khi phê duyệt. 

- Bước 5: Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố, Sở Nông 
nghiệp và Môi trường hoàn thiện hồ sơ trình ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt 
Quyết định điều chỉnh Danh mục hồ, ao, đầm, phá nội tỉnh không được san lấp trên 
địa bàn Thành phố. 

- Bước 6: ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Quyết định điều chỉnh Danh 
mục hồ, ao, đầm, phá nội tỉnh không được san lấp trên địa bàn Thành phố. 

- Bước 7: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có Quyết định điều chỉnh, Sở Nông 
nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tổ chức công bố Danh mục hồ, ao, đầm, phá nội 
tỉnh không được san lấp trên địa bàn tỉnh đã được điều chỉnh; gửi đăng tải lên cổng 
thông tin điện tử của ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cập nhật vào Hệ thống thông tin, 
cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn bản và 
Hồ sơ công việc). 
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c) Thành phần, sô lượng hồ sơ trình, phê duyệt: 

- Tờ trình điều chính Danh mục hồ, ao, đầm phá nôi tỉnh không được san lấp; 

- Dự thảo Quyết định điều chính Danh mục hồ, ao, đầm phá nôi tính không được 
san lấp; 

- Báo cáo thuyết minh việc lập Danh mục hồ, ao, đầm, phá nôi tính không được 
san lấp (đôi với trường hợp điều chính bổ sung vào danh mục) hoặc Báo cáo thuyết 
minh lý do việc đưa ra khỏi Danh mục hồ, ao, đầm, phá nôi tính không được san lấp 
(đôi với trường hợp điều chính đưa ra khỏi danh mục); 

- Báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến của Hôi đồng nhân dân cấp tính; 

- Bản tổng hợp giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý, kèm theo bản chụp các ý 
kiến góp ý; 

- Các tài liệu khác liên quan. 

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 

đ) Đôi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: ủy ban nhân dân Thành phô. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của ủy ban nhân dân Thành 
phô phê duyệt điều chính Danh mục hồ, ao, đầm, phá nôi tính không được san lấp. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Tài nguyên nước năm 2023; 

- Nghị định sô 53/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành môt sô điều của Luật Tài nguyên nước. 
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23. Thủ tục xây dựng các chương trình nghiên cứu khoa học, phát triến 
công nghê phục vụ quản lý, bảo vệ, điều hòa, phân phối, phục hồi, phát triến, 
khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục tác hại do nước 
gây ra 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức xây dựng các chương trình 
nghiên cứu khoa học, công nghệ phục vụ quản lý, bảo vệ, điêu hòa, phân phối, phục 
hồi, phát triển, khai thác sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục tác hại 
do nước gây ra. 

- Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi lây ý kiến các Sở: Khoa học và 
Công nghệ, Công Thương, Xây dựng, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, ủy ban nhân dân 
câp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan vê chương trình nghiên cứu khoa học, 
công nghệ phục vụ quản lý, bảo vệ, điêu hòa, phân phối, phục hồi, phát triển, khai thác 
sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, tiếp thu, giải trình, hoàn 
chỉnh hồ sơ trình ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt. 

- Bước 4: ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Chương trình nghiên cứu khoa 
học, công nghệ phục vụ quản lý, bảo vệ, điêu hòa, phân phối, phục hồi, phát triển, khai 
thác sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra. 

- Bước 5: Trong thời hạn 14 ngày, kể từ ngày phê duyệt Chương trình nghiên 
cứu khoa học, công nghệ phục vụ quản lý, bảo vệ, điêu hòa, phân phối, phục hồi, phát 
triển, khai thác sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục tác hại do nước 
gây ra, ủy ban nhân dân Thành phố theo thẩm quyên công bố, đăng tải quyết định 
phê duyệt Chương trình nghiên cứu khoa học, công nghệ phục vụ quản lý, bảo vệ, 
điêu hòa, phân phối, phục hồi, phát triển, khai thác sử dụng tài nguyên nước, phòng, 
chống và khắc phục tác hại do nước gây ra trên Cổng thông tin điện tử của ủy ban 
nhân dân Thành phố. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mêm Quản lý văn bản và 
Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ (01 bô): 

- Tờ trình phê duyệt Quyết định của ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt 
Chương trình nghiên cứu khoa học, công nghệ phục vụ quản lý, bảo vệ, điêu hòa, 
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phân phối, phục hồi, phát triển, khai thác sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và 
khắc phục tác hại do nước gây ra. 

- Dự thảo Quyết định của ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Chương trình 
nghiên cứu khoa học, công nghệ phục vụ quản lý, bảo vệ, điều hòa, phân phối, phục 
hồi, phát triển, khai thác sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục tác hại 
do nước gây ra. 

- Bảng tổng hợp, bản chụp ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: ủy ban nhân dân Thành phố. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định của ủy ban nhân dân Thành 
phố phê duyệt Chương trình nghiên cứu khoa học, công nghệ phục vụ quản lý, bảo 
vệ, điều hòa, phân phối, phục hồi, phát triển, khai thác sử dụng tài nguyên nước, 
phòng, chống và khắc phục tác hại do nước gây ra. 

h) Phí, lệ phí: Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Luật Tài nguyên nước năm 2023. 
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24. Thủ tục xây dựng kê hoạch, tô chức thực hiện điêu tra cơ bản tài • «/ • o • ' • • 

nguyên nước trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức xây dựng kế hoạch, tổ chức 
thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý. 

- Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi lấy ý kiến các Sở: Công Thương, 
Xây dựng, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, 
đơn vị có liên quan về Kế hoạch, tổ chức thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước 
trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, tiếp thu, giải trình, hoàn 
chỉnh hồ sơ trình ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, phê duyệt. 

- Bước 4: ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt kế hoạch, tổ chức thực hiện 
điều tra cơ bản tài nguyên nước trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý. 

- Bước 5: Trong thời hạn 14 ngày, kể từ ngày phê duyệt kế hoạch, tổ chức thực 
hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý, ủy ban nhân 
dân Thành phố theo thẩm quyền công bố, đăng tải quyết định phê duyệt kế hoạch, tổ 
chức thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý trên 
Cổng thông tin điện tử của ủy ban nhân dân Thành phố. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn bản và 
Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: (01 bộ) 

- Tờ trình phê duyệt Kế hoạch của ủy ban nhân dân Thành phố về việc tổ chức 
thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý. 

- Dự thảo Kế hoạch của ủy ban nhân dân Thành phố về việc tổ chức thực hiện 
điều tra cơ bản tài nguyên nước trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý. 

- Bảng tổng hợp, bản chụp ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: ủy ban nhân dân Thành phố. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kế hoạch của ủy ban nhân dân Thành 
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phố về việc tổ chức thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước trên địa bàn thuộc 
phạm vi quản lý. 

h) Phí, lệ phí: Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Luật Tài nguyên nước năm 2023. 
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25. Thủ tục lập kế hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước phù hợp với 
kịch bản nguồn nước 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Sở Nông nghiệp và Môi trường lập kế hoạch khai thác, sử dụng tài 
nguyên nước phù hợp với kịch bản nguồn nước, báo cáo ủy ban nhân dân Thành phô dự 
thảo Kế hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước phù hợp với kịch bản nguồn nước. 

- Bước 2: Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi lấy ý kiến bằng văn bản đến các 
Sở: Xây dựng, Công Thương, Y tế, ủy ban nhân dân cấp huyện và đại diện một sô tô 
chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước lớn trên địa bàn tỉnh về dự thảo Kế hoạch khai 
thác, sử dụng tài nguyên nước phù hợp với kịch bản nguồn nước. 

- Bước 3: Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch khai 
thác, sử dụng tài nguyên nước phù hợp với kịch bản nguồn nước và gửi lấy ý kiến của 
Cục Quản lý tài nguyên nước. 

- Bước 4: Sở Nông nghiệp và Môi trường hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch khai 
thác, sử dụng tài nguyên nước phù hợp với kịch bản nguồn nước trình ủy ban nhân 
dân Thành phô xem xét, phê duyệt. 

- Bước 5: ủy ban nhân dân Thành phô xem xét, phê duyệt Kế hoạch khai thác, 
sử dụng tài nguyên nước phù hợp với kịch bản nguồn nước trên địa bàn Thành phô. 

- Bước 6: Sở Nông nghiệp và Môi trường cập nhật Kế hoạch khai thác, sử dụng 
tài nguyên nước phù hợp với kịch bản nguồn nước vào Hệ thông thông tin, cơ sở dữ 
liệu tài nguyên nước quôc gia trong vòng 14 ngày sau khi được phê duyệt và tô chức 
thực hiện. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn bản và 
Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần, sô lượng hồ sơ: (01 bộ) 

- Tờ trình phê duyệt Kế hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên nước phù hợp với 
kịch bản nguồn nước. 

- Dự thảo Kế hoạch của ủy ban nhân dân Thành phô về việc khai thác, sử dụng 
tài nguyên nước phù hợp với kịch bản nguồn nước. 

- Bảng tông hợp, bản chụp ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

d) Thời gian thực hiện: Không quy định. 
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đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường, 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: ủy ban nhân dân Thành phố. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kế hoạch về việc khai thác, sử dụng tài 
nguyên nước phù hợp với kịch bản nguồn nước. 

h) Phí, lệ phí: Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Tài nguyên nước năm 2023. 
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26. Lập dự toán chi ngân sách hỗ trợ để nâng cấp, cải tạo các hạng mục 
công trình cho địa phương nơi có khoáng sản được khai thác 

a) Trình tự thực hiện: Căn cứ thực tế nguồn thu hàng năm từ hoạt đông khai thác 
khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu ủy ban nhân dân Thành phố 
trình Hôi đồng nhân dân Thành phố thông qua dự toán chi ngân sách hỗ trợ để nâng 
câp, cải tạo các hạng mục công trình cho địa phương nơi có khoáng sản được khai 
thác quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 
năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành môt số điều của Luật Khoáng sản. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn bản và 
Hồ sơ công việc). 

c)Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị ủy ban nhân dân Thành phố trình Hôi đồng nhân dân Thành 
phố thông qua dự toán chi ngân sách hỗ trợ để nâng câp, cải tạo các hạng mục công 
trình cho địa phương nơi có khoáng sản được khai thác; 

- Dự thảo Văn bản của ủy ban nhân dân Thành phố trình Hôi đồng nhân dân 
Thành phố thông qua dự toán chi ngân sách hỗ trợ để nâng câp, cải tạo các hạng mục 
công trình cho địa phương nơi có khoáng sản được khai thác; 

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có). 

d)Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: ủy ban nhân dân Thành phố. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản phê duyệt dự toán chi ngân 
sách hỗ trợ để nâng câp, cải tạo các hạng mục công trình cho địa phương nơi có 
khoáng sản được khai thác. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy định. 

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010; 
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- Nghị định sô 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một sô điều của Luật khoáng sản. 
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27. Phê duyệt Phương án bảo vê khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn 
địa phương. 

a) Trình tự thực hiện: Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, lập, trình ủy 
ban nhân dân Thành phô phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên 
địa bàn địa phương. 

b) Cách thức thực hiện: Trực tuyến (thông qua Phần mềm Quản lý văn bản và 
Hồ sơ công việc). 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phương án bảo vệ khoáng 
sản chưa khai thác trên địa bàn địa phương; 

- Dự thảo Văn bản của ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phương án bảo vệ 
khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn địa phương; 

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có). 

d) Thời hạn giải quyết: Không quy định. 

đ) Đôi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: ủy ban nhân dân Thành phô. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản phê duyệt Phương án bảo vệ 
khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn Thành phô. 

h) Phí, lệ phí (nếu có): Không quy định. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Khoáng sản sô 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010; 

- Nghị định sô 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một sô điều của Luật khoáng sản. 

(Xem tiếp Công báo sổ 82 + 83) 
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